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BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ quý I, 

phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2024 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 

976/VPUB-KTTH ngày 12/3/2024 về việc khẩn trương báo cáo tình hình kinh tế-

xã hội quý I/2024; Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo như sau: 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KH,CN&ĐMST QUÝ I NĂM 2024 

1. Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do UBND tỉnh giao  

Tại Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 12/01/2024 của UBND tỉnh giao                      

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) chủ trì 05 nhiệm vụ, cụ thể:   

1.1. Nhiệm vụ: Theo dõi, đánh giá chỉ tiêu “Tỷ trọng đóng góp năng suất các 

nhân tố tổng hợp (TFP) vào GRDP của tỉnh năm 2024” (Chỉ tiêu số 4 của Phụ lục 

1 ban hành kèm theo Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2023) 

Sở đang phối hợp với Cục Thống kê và các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi 

tỷ trọng đóng góp năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào GRDP, đảm bảo theo 

chỉ tiêu kế hoạch UBND tỉnh đề ra. 

 1.2. Nhiệm vụ: Tham mưu báo cáo Sơ kết 05 năm Kế hoạch số 211-KH/TU, 

ngày 24/12/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ 

Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư (Nhiệm vụ số thứ tự 13, phụ lục 4, ban hành kèm theo Quyết 

định 36/QĐ-UBND). 

Nhiệm vụ này, Sở KH&CN đang xây dựng dự thảo Kế hoạch của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về Sơ kết 05 năm thực hiện Kế hoạch số 211-KH/TU, ngày 

24/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW 

của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư; tổ chức lấy ý kiến các sở, ngành sẽ tham mưu Ban 

Cán sự Đảng UBND tỉnh trình Tỉnh ủy ban hành đảm bảo theo tiến độ được giao. 

1.3. Nhiệm vụ: “Xây dựng Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững ở 

khu vực tưới của hệ thống kênh chính thuộc hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, đến năm 

2030” (Nhiệm vụ số thứ tự 24, phụ lục 4, ban hành kèm theo Quyết định 36/QĐ-

UBND). 

Nhiệm vụ này, Sở KH&CN đã ký hợp đồng với Viện Khoa học kỹ thuật 

Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung bộ để thực hiện đề án, dự kiến sẽ hoàn thành 

và nghiệm thu trong tháng 10/2024. 

1.4. Nhiệm vụ: Xây dựng Kế hoạch đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng 

dụng khoa học công nghệ; tập trung triển khai các nhiệm vụ có tính ứng dụng cao 
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trong sản xuất nông nghiệp và thích ứng với biến đổi khí hậu (Nhiệm vụ số thứ tự 

25, phụ lục 4, ban hành kèm theo Quyết định 36/QĐ-UBND). 

Nhiệm vụ này, Sở KH&CN đã xây dựng dự thảo Kế hoạch, gửi lấy ý kiến các 

sở, ban, ngành, địa phương tại văn bản số 394/SKHCN-QKH ngày 12/3/2024. 

1.5. Nhiệm vụ: Xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của 

Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền 

vững đất nước trong tình hình mới (Nhiệm vụ số thứ tự 107, phụ lục 5, ban hành 

kèm theo Quyết định 36/QĐ-UBND). 

Nhiệm vụ này, Sở KH&CN đã xay dựng dự thảo Kế hoạch triển khai Chương 

trình hành động số 239-CTr/TU ngày 09/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy 

thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát 

triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong 

tình hình mới; gửi lấy ý kiến các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, 

thành phố, tổ chức KH&CN, doanh nghiệp KH&CN theo Văn bản số 

404/SKHCN-QKH ngày 13/3/2024. 

(Đính kèm phụ lục 1) 

1.6. Nhiệm vụ phát sinh do UBND tỉnh giao: Tham mưu kế hoạch triển khai 

thực hiện Kết luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị; trong đó giao giao Sở Khoa học và 

Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, nghiên cứu Kết 

luận số 69-KL/TW ngày 11/01/2024 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-

NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát 

triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế 

tại Công văn số 395/UBND-KTTH ngày 24/01/2024 về việc tham mưu kế hoạch 

triển khai thực hiện Kết luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị. 

Nhiệm vụ này, Sở đã xây dựng dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

thực hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục 

thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa và hội nhập quốc tế; tổ chức lấy ý kiến các sở, ban, ngành, đơn vị có liên 

quan1; đang triển khai các thủ tục tiếp theo để tham mưu trình Ban Cán sự Đảng 

UBND tỉnh trình Tỉnh ủy theo quy định. 

2. Triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Sở xác lập 

Căn cứ Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 07/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh khóa XIV về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Nghị quyết số 55/NQ-

HĐND 14/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2024; Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 12/01/2024 của UBND tỉnh về 

ban hành Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế 

hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 trên địa 

                                           
1 Công văn số 343/SKHCN-VP ngày 05/3/2024 
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bàn tỉnh. Sở KH&CN đã tổ chức xây dựng, xác lập 50 nhiệm vụ trọng tâm của 

ngành cần tập trung thực hiện trong năm 2024 (theo Quyết định số 09/QĐ-SKHCN 

ngày 30/01/2024). Các nhiệm này đang được Sở tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ 

theo kế hoạch. 

3. Các nhiệm vụ khác 

3.1. Công tác cải cách hành chính:  

- Trong quý I năm 2024, Sở Khoa học và Công nghệ tập trung ban hành đầy 

đủ và kịp thời các Chương trình, Kế hoạch về cải cách hành chính công tác pháp 

chế đúng nội dung, hình thức và kịp thời theo văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân 

dân tỉnh và văn bản hướng dẫn của Sở Nội vụ và Sở Tư pháp, cụ thể: Kế hoạch Cải 

cách hành chính năm 2024; Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 thuộc lĩnh vực 

khoa học và công nghệ; Phát động phong trào thi đua cải cách hành chính năm 

2024; Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024, Kế hoạch kiểm tra 

chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở 

KH&CN năm 2024; và các Kế hoạch Triển khai HTQLCL theo Tiêu chuẩn Quốc 

gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2024; Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp 

luật; Kế hoạch theo dõi thực thi pháp luật... 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính được nâng cao 

và nhận được sự quan tâm của cấp ủy Chi bộ và Chính quyền. Thông qua đó đã tác 

động lan tỏa, nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, đơn vị 

thuộc Sở. 

- 100% hồ sơ giải quyết TTHC được thực hiện trên môi trường mạng tròn một 

quy trình và luân chuyển hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích. 

3.2. Hoạt động nghiên cứu khoa học; ứng dụng, chuyển giao, nhân rộng 

kết quả khoa học và công nghệ:  

Tiếp tục tổ chức theo dõi, quản lý đúng quy trình, quy định các đề tài, dự án; 

triển khai thực hiện bám sát với chủ trương, định hướng của Tỉnh ủy, HĐND, 

UBND tỉnh và phù hợp với yêu cầu thực tế của các sở, ngành, địa phương đối với 

các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, cụ thể như sau: 

- Các đề tài, dự án chuyển tiếp từ các năm qua năm 2024: 25 nhiệm vụ (03 

nhiệm vụ cấp quốc gia và 22 nhiệm vụ cấp tỉnh). 

- Các nhiệm vụ triển khai thực hiện trong năm 2024: Theo dõi, rà soát thuyết 

minh các nhiệm vụ đã thông qua Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá 

nhân chủ nhiệm (đã thông qua Hội đồng Tư vấn tuyển chọn 01 nhiệm vụ2); tham 

mưu đôn đốc đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao, 

sản xuất hữu cơ trong lĩnh vực nông nghiệp, tập trung cho khu vực kinh tế trọng 

điểm phía Nam; Đề án công nghệ sinh học, lĩnh vực sở hữu trí tuệ. 

- Tham mưu UBND tỉnh đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia 

thuộc Đề án “Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030” 

gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT3. 

                                           
2 Nhiệm vụ: “Xây dựng quy trình phòng trừ tổng hợp hiệu quả một số loại sâu, bệnh hại chính trên cây măng tây xanh tại Ninh Thuận”. 
3 Công văn số 933/UBND-VXNV ngày 04/3/2024 
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- Tập hợp các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (đề tài, 

đề án, dự án) năm 2024; đăng ký tổ chức họp Hội đồng KH&CN tỉnh năm 20244. 

(Chi tiết kèm theo phụ lục 2). 

- Thực hiện báo cáo tổng kết Nghị quyết 115/NQ-CP của Chính phủ về cơ chế, 

chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận lĩnh vực khoa học và công nghệ5. 

- Hoàn thành báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Kế hoạch số 

1275/KH-UBND ngày 29/3/2022 về Ứng dụng, chuyển giao, nhân rộng kết quả 

khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận, giai đoạn 2022-2025. 

3.2. Chương trình hợp tác:  

- Chương trình hợp tác giữa Bộ KH&CN và UBND tỉnh Ninh Thuận: Sở 

KH&CN đã tiếp nhận, tổng hợp 06 đề xuất nhiệm vụ cấp quốc gia6 phù hợp với 

mục tiêu, nội dung đã được nêu tại Quyết định phê duyệt của từng Chương trình 

tương ứng, đây cũng là các nhiệm vụ nằm trong Chương trình phối hợp hoạt động 

về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Bộ KH&CN và UBND tỉnh Ninh 

Thuận, giai đoạn 2023-2030; gửi Bộ KH&CN xem xét. 

- Chương trình hợp tác giữa Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam và UBND tỉnh 

Ninh Thuận: Đã tham mưu UBND tỉnh Báo cáo kết quả hợp tác về khoa học, công 

nghệ giữa UBND tỉnh Ninh Thuận với Viện Hàn Lâm KH&CN Việt Nam giai đoạn 

2018-2022 và phương hướng hợp tác giai đoạn 2023-2030; xây dựng tập hợp danh 

mục nhiệm vụ KH&CN thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Ninh Thuận 

với Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, gửi Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam xin ý 

kiến; tổ chức tổng kết đánh giá chương trình hợp tác về KH&CN giữa UBND tỉnh 

Ninh Thuận và Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam giai đoạn 2018-2022 và ký Thỏa 

thuận Hợp tác giai đoạn đến năm 2030 vào ngày 06/3/2024. 

3.3. Hoạt động Quản lý công nghệ và chuyên ngành: Trong quý I/2024, các 

nhiệm vụ lĩnh vực công nghệ, chuyển đổi số, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt 

nhân, ... đã được triển khai thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo tiến độ theo 

kế hoạch đề ra; cụ thể: 

- Phối hợp với Chi cục Thuế khu vực Ninh Phước-Thuận Nam và các Sở, ban, 

ngành kiểm tra, giám sát việc đáp ứng các tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn loại hình xã 

hội hóa theo Quyết định 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ 

đối với 02 dự án điện năng lượng mặt trời: Nhà máy điện mặt trời Thuận Nam 19 

và Nhà máy ĐMT Thuận Nam SP Infra 1.  

                                           
4 Công văn số 333/SKHCN-QKH ngày 04/3/2024. 
5 Báo cáo số 91/SKHCN-QKH ngày 15/01/2024 
6 (1) Xây dựng bức tường xanh và mô hình điểm làng nông nghiệp sinh thái và quản lý thông minh để làm nền tảng phát triển bền vững cho 

tỉnh Ninh Thuận; (2) Xây dựng hệ thống quản trị tài nguyên nước trên nền tảng công nghệ Internet kết nối vạn vật đảm bảo an ninh nguồn nước 

và phát triển bền vững kinh tế xã hội lưu vực Sông Cái – Ninh Thuận và vùng phụ cận; (3) Nghiên cứu ứng dụng ảnh viễn thám hồng ngoại nhiệt 

xác định nhiệt độ bề mặt và độ ẩm đất để theo dõi, giám sát nguy cơ hạn hán nhằm phục vụ công tác phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường 
tỉnh Ninh Thuận; (4) Ứng dụng công nghệ địa tin học trong khai thác, quản lý và đề xuất định hướng quy hoạch năng lượng sạch (điện gió, điện 

mặt trời) nhằm bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế xã hội bền vững tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030 tầm nhìn 2045; (5) Nghiên cứu lồng ghép 

chuyển đổi công nghệ và áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong phát triển năng lượng tái tạo tổng thể hướng đến phục vụ cho nhu cầu phát 
triển kinh tế - xã hội vùng Duyên Hải Trung Bộ - thí điểm mô hình Công viên năng lượng tại Ninh Thuận; (6) Nghiên cứu ứng dụng công nghệ 

bề mặt tế bào trong sản xuất chế phẩm thuốc bảo vệ thực vật sinh học giúp phòng và trị bệnh do vi nấm bệnh gây ra trên măng tây tại tỉnh Ninh 

Thuận. 
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- Tham gia ý kiến về công nghệ đối với 04 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh7. 

- Phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn tổ chức triển 

khai Hội thảo “Công nghệ làm lạnh đột phá - Giải pháp hiệu quả về kinh tế và môi 

trường”, với hơn 50 đại biểu tham dự. 

- Tổ chức buổi làm việc với Dự án USAID IPSC, Hợp tác xã nông nghiệp 

Hành tím Nhơn Hải sau khi được UBND tỉnh chấp nhận chủ trương8; báo cáo kết 

quả UBND tỉnh theo quy định9. 

a) An toàn bức xạ và hạt nhân:  

+ Đã tham mưu Ban Chỉ huy ƯPSC BXHN tỉnh tổ chức Diễn tập ứng phó sự 

cố bức xạ, hạt nhân với kịch bản: “Phát hiện nguồn phóng xạ vô chủ tại một cơ 

sở phế liệu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận” năm 2023 vào ngày 15/12/2023; Qua 

đó, đã tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm về công tác bảo đảm an toàn bức 

xạ và an ninh nguồn phóng xạ của các cơ quan quản lý, các cơ sở tiến hành công 

việc bức xạ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy và tổ chức thực 

hiện giữa các lực lượng trong công tác ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Đồng thời nâng cao nhận thức cho nhân dân trên địa bàn 

toàn tỉnh, đặc biệt các cơ sở kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể có liên quan và có 

thể phát sinh sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân trên địa bàn tỉnh. 

+ Tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo các cơ 

quan, đơn vị có liên quan nhanh chóng triển khai các biện pháp tìm kiếm nguồn 

phóng xạ Ir-192 bị mất tại xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận; kết quả, 

với sự nỗ lực, phối hợp chặc chẽ, tích cực, đồng bộ của các cơ quan, đơn vị chức 

năng thuộc Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt 

Nam, ngày 07/01/2024 thiết bị bị thất lạc đã được tìm thấy trong tình trạng còn 

nguồn phóng xạ Ir-192 còn nguyên vẹn và được thu hồi và bàn giao cho Công ty 

THT lưu giữ theo quy định; báo cáo kết quả gửi Bộ Khoa học và Công nghệ10. 

Đồng thời, chủ trì đề nghị các đơn vị trên địa bàn tỉnh phối hợp rà soát các thiết bị 

có gắn nguồn phóng xạ11. 

+ Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện một số nội dung của Kế hoạch số 

3816/KH-UBND ngày 02/9/2022 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc ứng phó sự 

cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2024-2028 và năm 

2024, gửi các sở, ban, ngành, địa phương góp ý. 

+ Cung cấp thông tin phục vụ xây dựng Quy hoạch phát triển, ứng dụng năng 

lượng nguyên tử thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho Bộ Khoa học và 

Công nghệ12. 

                                           
7 (1) Dự án Chuyển đổi số trong triển khai thực hiện Chương trình - Trang bị hệ thống họp trực tuyến và xây dựng Bộ dữ liệu về các dân tộc 

thiểu số tỉnh Ninh Thuận của Ban Dân tộc tỉnh; (2) dự án đầu tư Nhà máy chế biến tinh bột mì kết hợp chăn nuôi bò thịt của Công ty TNHH 

Nông nghiệp tổng hợp Nguyên; (3) dự án Ứng dụng Công nghệ thông tin các cơ quan Đảng tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025; (4) dự án Nhà 

máy BIOVALLEY Việt Nam tại Khu công nghiệp Thành Hải của Công ty Cổ phần BIOVALLEY Việt Nam (2 lần). 
8 Tại văn bản số 201/UBND-VXNV ngày 14/01/2024. 
9 Văn bản số 172/SKHCN-QCN ngày 29/01/2024. 
10 Báo cáo số 10/BC-UBND ngày 12/01/2024 Về việc liên quan thiết bị chụp ảnh phóng xạ công nghiệp (thiết bị máy Gamma) có nguồn 

phóng xạ Ir-192, hoạt độ 70Ci 
11 Công văn số 272/SKHCN-QCN ngày 22/02/2024  
12 Công văn số 302/SKHCN-QCN ngày 27/02/2024 
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+ Tiếp nhận và xử lý 02 hồ sơ TTHC (01 hồ sơ cấp Giấp phép tiến hành công 

việc bức xạ cho Bệnh viện Y dược cổ truyền Ninh Thuận, 01 hồ sơ cấp Chứng chỉ 

nhân viên bức xạ cho ông Phú Anh Sam). 

b) Chuyển đổi số: Triển khai tham gia các khóa bồi dưỡng về chuyển đổi số 

học trực tuyến do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức cho các thành viên Ban 

Chỉ đạo chuyển đổi số Sở KH&CN; thực hiện trích dẫn nguồn tin trên Trang thông 

tin điện tử phúc đáp cho Sở KH&CN Khánh Hòa; xử lý kiến nghị của Tạp chí 

Nông thôn mới liên quan việc thực hiện chuyên đề “Ninh Thuận - Tích cực chuyển 

đổi số hướng tới nông thôn mới thông minh”13. 

c) Về sở hữu trí tuệ:  

- Hướng dẫn hồ sơ đăng ký nhãn hiệu cho 04 tổ chức, cá nhân14. 

- Thông báo đăng ký chủ trì nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc chương trình phát 

triển tài sản trí tuệ bắt đầu thực hiện từ năm 2024 đối với nhiệm vụ “Đăng ký bảo 

hộ và quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm muối (muối thô) của tỉnh Ninh Thuận”. 

- Tổ chức kiểm tra tiến độ nhiệm vụ “Xây dựng và vận hành mô hình tổ chức 

và quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Thuận” 

do Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ chủ trì. 

- Báo cáo tình hình thực hiện năm 2023 Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 

2030 của tỉnh Ninh Thuận cho Bộ Khoa học và Công nghệ; kết quả hoạt động quản 

lý nhà nước về sở hữu trí tuệ năm 2023 cho Cục Sở hữu trí tuệ. 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược Sở hữu trí tuệ 

năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận15; trình UBND tỉnh xin chủ trương kéo dài 

thời gian thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu mở rộng phạm vi và nội dung bảo hộ chỉ 

dẫn địa lý “Ninh Thuận” cho sản phẩm Nho của tỉnh Ninh Thuận”, do những nguyên 

nhân khách quan trong quá trình triển khai nhiệm vụ của đơn vị chủ trì. 

d) Hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST:  

- Hỗ trợ doanh nghiệp theo Quyết định 13/2021/QĐ-UBND:   

+ Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá 

nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ; hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới 

sáng tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 202416. 

+ Thông báo gửi hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ đối với lĩnh vực đổi mới sáng 

tạo, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai tại tỉnh Ninh Thuận, thực hiện năm 202417; đề 

nghị giới thiệu ý tưởng, dự án khởi nghiệp tiêu biểu của tỉnh tham gia Tuần lễ khởi 

nghiệp sáng tạo lần thứ 5-TechFest Quảng Nam 202418. 

- Hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021: 

                                           
13 Công văn số 2205/SKHCN-QCN ngày 22/12/2023 
14 Công ty TNHH thực phẩm T & H, Cơ sở Hồ Sĩ Tường Trang; Công ty TNHH Tảo Spirulina Miền Đất Nắng; Công ty TNHH Đệ Nhất Yến sào. 
15 Kế hoạch số 910/KH-UBND ngày 01/03/2024 
16 Kế hoạch số 840/KH-UBND của UBND tỉnh ngày 27/2/2024 
17 Công văn số 348/SKHCN–QCN ngày 6/3/2024 
18 Công văn số 342/SKHCN–QCN ngày 04/3/2024 
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+ Tổ chức ký kết hợp đồng và bàn giao sản phẩm Gói thầu “Hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận” với 04 doanh nghiệp 

và Tổng Công ty viễn thông Mobifone.  

+ Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp theo 

Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2023 của Chính phủ. 

+ Thông báo gửi hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ công nghệ cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa theo Nghị định 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ năm 202419. 

- Về phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo; doanh nghiệp KH&CN: 

+ Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ ươm tạo, phát triển 

doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 202420. 

+ Thông báo gửi hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ đối với lĩnh vực đổi mới sáng 

tạo, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai tại tỉnh Ninh Thuận, thực hiện năm 202421. 

+ Tổ chức nghiệm thu đề án “Nghiên cứu khảo sát, đánh giá hiện trạng hệ sinh 

thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, xây dựng kế hoạch hành động thúc đẩy hệ 

sinh thái tỉnh Ninh Thuận, xây dựng mô hình không gian hỗ trợ đổi mới sáng tạo 

tỉnh Ninh Thuận (bao gồm cả nội dung đề án hình thành mô hình không gian hỗ trợ 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo)”. 

3.4. Hoạt động thông tin, thống kê khoa học và công nghệ: 

- Phối hợp với Đài PT&TH tỉnh xây dựng và phát sóng 03 chương trình Tạp 

chí Khoa học và Công nghệ; 03 Bản tin Sản phẩm đặc thù và 01 Tọa đàm về hoạt 

động đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. 

- Tiếp nhận và xử lý 03 hồ sơ TTHC về đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước đối với 03 đề tài22.   

- Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình tuyên truyền khoa học, công 

nghệ và ĐMST trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận năm 202423. 

- Thực hiện hoàn thành các biểu mẫu thống kê năm 2023; báo cáo tổng hợp 

Thống kê khoa học và công nghệ năm 2023 cho Cục Thông tin khoa học và công 

nghệ quốc gia. 

3.5. Công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật: 

- Tổ chức họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến tỉnh Ninh Thuận đối với các sáng 

kiến của các cơ quan Đảng, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể; Ủy 

ban nhân dân huyện, thành phố năm 2023. Kết quả: có 30/36 sáng kiến được công 

nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng, phạm vi ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh.   

- Tổ chức cuộc họp với Sở Nội vụ, Sở Tư Pháp để trao đổi, thống nhất hướng 

giải quyết nội dung kiến nghị xử lý của Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - 

Bộ Tư pháp tại Kết luận kiểm tra số 95/KL-KTrVB ngày 29/12/2023 đối với Quyết 

                                           
19 Văn bản số 340/SKHCN-QCN ngày 04/3/2024 
20 Kế hoạch số 102/KH-SKHCN ngày 17/01/2024 
21 Công văn số 348/SKHCN–QCN ngày 6/3/2024 
22 Trồng thử nghiệm hai giống nho không hạt NH04-61 và NH04-128 tại Ninh Thuận theo hướng vietgap; Nghiên cứu nhân giống và phát 

triển các sản phẩm từ hạt “Chuối cô đơn” tỉnh Ninh Thuận; Nghiên cứu phân vùng khô hạn và đề xuất các giải pháp phòng chống, thích ứng với 

hạn hán trong bối cảnh biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 
23 Kế hoạch số 341/KH-SKHCN ngày 04/3/2024 
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định số 394/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban 

hành quy định về xét, công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Quyết 

định số 283/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy định về xét, công nhận sáng kiến trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận. Trên cơ sở đó, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định bãi bỏ các 

Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 02/8/2021, Quyết định số 283/QĐ-UBND 

ngày 20/8/2014 và Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ninh Thuận (Tờ trình số 214/TTr-SKHCN ngày 06/02/2024). 

- Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện Kết luận số 6548/KL-ĐKTLN ngày 

29/12/2023 của Đoàn Kiểm tra liên ngành của Bộ Tư pháp theo chỉ đạo của Chủ 

tịch UBND tỉnh tại văn bản số 366/UBND-TCD ngày 23/01/2024. 

3.5. Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng: 

- Tiếp nhận, thẩm tra và ban hành 09 thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp 

chuẩn cho các sản phẩm là cửa đi bằng kim loại, hỗn hợp bê tông trộn sẵn; đá dăm 

hạt cốt liệu lớn, hỗn hợp bê tông nhựa nóng; cấp phối đá dăm (cấp phối I, II) của 

05 doanh nghiệp. 

- Cập nhật 147 Tiêu chuẩn quốc gia vào kho tài liệu Tiêu chuẩn, nâng tổng số 

Tiêu chuẩn tại kho tài liệu lên 1.007 Tiêu chuẩn, để phục vụ cho công tác quản lý 

nhà nước về tiêu chuẩn tại địa phương. 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai áp dụng Hệ thống 

quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động 

của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Ninh Thuận 

năm 2024; trình UBND tỉnh xem xét ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình 

Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận24; xây dựng dự thảo Kế hoạch Tổng 

thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2024, tổ chức lấy ý kiến dự thảo25; Phối hợp với 

Viện Nghiên cứu Tổ chức và Kinh tế số đề xuất nhiệm vụ năm 2024 “Xây dựng và 

triển khai mô hình nâng cao năng suất chất lượng dựa trên áp dụng các công cụ 

cải tiến, nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; nhằm thúc đẩy các 

hoạt động năng suất chất lượng, hướng tới sản xuất thông minh, dịch vụ thông 

minh cho một số đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận”. 

- Báo cáo tình hình thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống 

truy xuất nguồn gốc” năm 2023 gửi Bộ KH&CN; dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề 

án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” năm 2024 trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận, gửi lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị trên đại bàn tỉnh26.  

- Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam (20/01) bằng hình 

thức treo băng rôn trên các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn tỉnh với Khẩu hiệu 

“Tăng cường hoạt động đo lường để phát triển Hạ tầng chất lượng quốc gia”. 

                                           
24 Tờ trình số 301/TTr-SKHCN ngày 07/02/2024 
25 Công văn số 318/SKHCN-TĐC ngày 28/02/2024 
26 Công văn số 315/SKHCN-TĐC ngày 29/02/2024. 
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- Thực hiện báo cáo kết quả các nhiệm vụ của Đề án 996 năm 202327; trình 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt 

động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội 

nhập quốc tế” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 202428; tham mưu UBND tỉnh 

ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ 

trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế” trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 202429. 

3.7. Hoạt động thanh tra, kiểm tra:  

- Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện hiệm vụ công tác thanh tra năm 202430. 

- Chủ trì triển khai 01 đợt kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng hàng 

hóa đối với Hàng đóng gói sẵn (HĐGS). Qua đó, tiến hành kiểm tra đo lường 14 lô 

HĐGS, tiêu chuẩn, nhãn hàng hoá; lấy 01 mẫu khí dầu mỏ hoá lỏng LPG để thử 

nghiệm chất lượng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng. Kết quả: Các lô 

HĐGS đạt yêu cầu về đo lường; các cơ sở sản xuất, kinh doanh có thể hiện nội 

dung ghi nhãn hàng hóa đúng quy định, có thực hiện lưu hồ sơ công bố chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa đầy đủ và thể hiện dấu hợp quy “CR” (đối với hàng hoá là khí 

dầu mỏ hoá lỏng; phân bón) theo quy định; kết quả thử nghiệm mẫu phù hợp với 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc qia tương ứng. 

- Phối hợp với UBND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm tham gia đoàn kiểm 

tra liên ngành, tiến hành kiểm tra tại 15 cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Kết 

quả: Các cơ sở kinh doanh hàng hoá có nhãn hàng hóa đúng quy định và có lưu hồ 

sơ công bố chất lượng hàng hoá kinh doanh; Phối hợp với Sở Công thương kiểm 

tra việc chấp hành pháp luật về mua, bán điện và phương tiện đo lường điện; tiến 

hành kiểm tra tính pháp lý 228 phương tiện đo các loại tại 06 điện lực các huyện 

thuộc Công ty Điện lực Ninh Thuận; kết quả: tất cả các phương tiện đo được kiểm 

tra đảm bảo tính pháp lý, các vị trí niêm phong còn nguyên vẹn. 

- Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong quý I năm 2024, 

Sở không nhận được đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực 

quản lý. 

- Công tác pháp chế: Thực hiện báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật kỳ 2019 – 2023; kết quả kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn 

bản quy phạm pháp luật năm 2023 thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ; ban 

hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2024; Kế 

hoạch tổ chức chào cờ và sinh hoạt “Ngày pháp luật” năm 2024. 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực: Công tác phòng, chống tham nhũng được cấp ủy, 

Giám đốc Sở quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đảm bảo theo chương trình, kế 

hoạch đề ra; qua đó nâng cao vai trò của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo cơ 

quan góp phần tích cực chỉ đạo phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng, sai 

                                           
27 Báo cáo số 2240/BC-SKHCN ngày 28/12/2023 
28 Tờ trình số 216/TTr-SKHCN ngày 07/02/2024 
29 Kế hoạch số 839/KHUBND ngày 27/02/2024 
30 Kế hoạch số 2224/KH-SKHCN ngày 25/12/2023. 
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phạm trong cơ quan. Trong kỳ báo cáo, chưa phát hiện vụ việc tham nhũng nội bộ 

tại cơ quan, đơn vị . 

3.8. Hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập: 

a) Hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm:  

- Đã tiến hành kiểm định - hiệu chuẩn và thử nghiệm 3.841 phương tiện đo 

(PTĐ) các loại của 131 cơ sở trên địa bàn tỉnh. Kết quả: 3.429 PTĐ đạt và 412 

PTĐ không đạt yêu cầu về kỹ thuật. 

- Phối hợp với các tổ chức được chỉ định thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn 

phương tiện đo đối với 04 thiết bị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Ninh Thuận, 

Công ty CP Đường Biên Hòa-Phan Rang, Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Thuận. 

- Thực hiện cung cấp biên bản kỹ thuật đo lường công tơ điện theo yêu cầu 

của Sở Công thương31; cung cấp kết quả kiểm định đồng hồ nước lạnh theo đề nghị 

của Công Ty Cổ Phần Cấp nước Ninh Thuận, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh 

môi trường nông thôn đối với 02 hộ gia đình. 

- Thực hiện dịch vụ đăng ký mã số mã vạch cho Công ty Cổ phần xuất nhập 

khẩu Thủy sản Cà Ná (đăng ký mới). 

b) Hoạt động Phân tích - Thử nghiệm - Thực nghiệm: 

- Thu và phân tích 153 mẫu (73 mẫu nước và nước thải, 80 mẫu thực phẩm); 

sản xuất và tiêu thụ 1.000 lít EM; duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 

17025:2017 tại phòng Phân tích – Thử nghiệm; vận hành hệ thống quản lý chất 

lượng theo đúng tiêu chuẩn ISP/IEC 17025:2017; nuôi cấy mô và huấn luyện 3.000 

cây giống nha đam. 

- Triển khai thực hiện dịch vụ sự nghiệp công “Xây dựng và vận hành hệ 

thống thông tin và truyền thông khoa học và công nghệ”. Trong quý I/2024, đã 

tổng hợp và biên soạn 04 số bản tin khoa học và công nghệ; hoàn thiện hồ sơ 

nhiệm vụ điều tra thống kê KHCN; cập nhật 14 bản tin khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo và 28 tin tức sự kiện trong nước và ngoài nước. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Về cơ bản, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Sở KH&CN đã tập trung triển 

khai ngay các công việc được giao theo đúng tiến độ; cơ bản hoàn thành các nhiệm 

vụ được giao. Các hoạt động KH,CN&ĐMST được triển khai thực hiện đảm bảo 

theo Kế hoạch đề ra; các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch do Tỉnh ủy, HĐND 

tỉnh, UBND tỉnh ban hành liên quan đến KH,CN&ĐMST được Sở KH&CN tham 

mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai kịp thời, không có nhiệm vụ quá hạn. Công tác 

quản lý, giám sát tiến độ thực hiện các đề tài, dự án được thực hiện thường xuyên; 

qua đó góp phần tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hoạt động khoa học và 

công nghệ ở địa phương. Tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công Hội thảo, Hội 

nghị đánh giá tổng kết chương trình hợp tác về KH&CN giữa UBND tỉnh Ninh 

Thuận và Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam giai đoạn 2018-2022; ký thỏa thuận 

hợp tác giai đoạn đến năm 2030 vào ngày 06/6/2024.Việc thực hiện kỷ luật, kỷ 

                                           
31 Tại công văn số 15/SCT-CN ngày 05/01/2024 và công văn số 169/SCT-CN ngày 24/01/2024 
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cương công sở về cơ bản được thực hiện nghiêm túc; tình hình an ninh, trật tự, 

phòng cháy chữa cháy được đảm bảo.  

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II/2024 

1. Tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 14-NQ/TU của 

Tỉnh ủy; Nghị quyết số 36/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, Quyết định số 472/QĐ-

UBND của UBND tỉnh về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.  

2. Triển khai các nhiệm vụ của kế hoạch năm 2024 theo Quyết định số 36/QĐ-

UBND ngày 12/01/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai những 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán 

ngân sách Nhà nước năm 2024 và các nhiệm vụ trọng tâm do ngành xác lập (Quyết 

định số 03/QĐ-SKHCN ngày 09/01/2023). 

- Tiếp tục tổ chức theo dõi, quản lý đúng quy trình, quy định đối với  nhiệm vụ 

KH&CN; tham mưu lãnh đạo Sở KH&CN triển khai các nhiệm vụ, công việc tiếp 

theo sau các phiên họp Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh; tổ chức nghiệm thu 

02  nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh. 

- Tham mưu UBND tỉnh Quyết định bãi bỏ và thay thế Quyết định số 

13/2021/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh Quy định một số nội dung và 

mức hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công 

nghệ; hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

- Triển khai các nội dung theo kế hoạch thuộc các lĩnh vực: Tiêu chuẩn – Đo 

lường – Chất lượng, sở hữu trí tuệ, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST. 

- Triển khai nhiệm vụ thuộc các chương trình hợp tác đã ký kết. 

3. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh về: Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2024 thuộc lĩnh vực 

KH&CN; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; công tác phòng chống tham 

nhũng, tiêu cực, lãng phí; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. 

4. Tiếp tục thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch công tác 

thanh tra, kiểm tra năm 2024. 

5. Theo dõi, đôn đốc thực hiện các nhiện vụ đúng, vuợt tiết độ và kịp thời giải 

quyết, tháo gỡ khó khăn, vuớng mắc (nếu có)./. 

 

Nơi nhận:   
- VP HĐND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh;  

- Sở KH&ĐT;  

- Cục Thống kê; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 
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